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         SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

 

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Phụ lục 1 

THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH CHỮA BỆNH 
(Tại 1 thời điểm) 

(Kèm theo bản Công bố số 15/TB-BV ngày  02  tháng  5  năm 2024 của Bệnh viện Mắt-TMH-RHM) 

 

 

STT 

Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung 

Tên 

khoa/đơn vị 

thực hành 

Số lượng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giường/gh

ế răng tại 

khoa đạt 

yêu cầu 

TH 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo 

giường/ 

ghế răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 7720501 Đại học  
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt 

Chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

 

 

Bệnh học 

chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt 

 

 

Khoa Răng 

Hàm Mặt 02 20 10 30 00 20 

2 21.1-21.4 
Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

 

 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

Mắt 

Khoa Mắt 04 60 30 90 13 47 

3 21.1-21.4 
Cao 

đẳng 
Điều dưỡng 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

 

 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

TMH 

 

 

 

Khoa Tai 

mũi họng 04 60 18 50 00 60 
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STT 

Mã đào 

tạo 

Trình 

độ 

Ngành/ 

chuyên 

ngành 

Môn học/học 

phần/ Tín chỉ 
Nội dung 

Tên 

khoa/đơn vị 

thực hành 

Số lượng 

NGD đạt 

yêu cầu ở 

khoa/đơn vị 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo NGD 

Số 

giường/gh

ế răng tại 

khoa đạt 

yêu cầu 

TH 

Số lượng 

người học 

TH tối đa 

theo 

giường/ 

ghế răng 

Số 

lượng 

đang 

học 

Số lượng 

có thể 

nhận 

thêm 

4 21.1-21.4 
Cao 

đẳng  
Điều dưỡng 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

Chăm sóc sức 

khỏe người bệnh 

chuyên khoa 

RHM 

 

Khoa Răng 

hàm mặt 01 15 10 30 00 15 

Tổng cộng    
11 

 
155 68 200 13 142 

 

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

Dương Tòng Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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         SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

 

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
(Chuyên khoa Răng Hàm Mặt: Đại học/ Cao đẳng) 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín 

chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 Phạm Thị Anh Thư BSCKI 

RĂNG 

HÀM 

MẶT 

000031/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa RHM 

12 Thực 

hành 

Khám 

chẩn 

đoán 

bệnh lý 

miệng 

và hàm 

mặt 

 

- Điều trị nội nha lại 

răng cối lớn  

- Chẩn đoán và điều trị 

các bệnh lý miệng, ghi 

toa thuốc 

- Xử trí cấp cứu răng 

hàm mặt  

- Trám Composite răng 

xoang IV, V  

- Nhổ răng khôn lệch 

ngầm 

- Tạo vạt toàn phần và 

bán phần 

- Điều trị nội nha cho 

người cao tuổi 

- Phục hình tháo lắp 

bán hàm và toàn hàm 

- Nhổ răng khó. 

Khoa 

RHM 

20 

 

2 Nguyễn Lâm Anh Thư  BS 

RĂNG 

HÀM 

MẶT 

07771/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa RHM 

05 
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3 
Nguyễn Thị Huỳnh 

Mai 
CN.ĐD 

Điều 

dưỡng 

0004574/ 

AG-CCHN  

 

004574/A

G-CCHN 

Thực hiện 

theo Thông 

tư số 

26/2015/T

TLTBYT-

BNV 

10 

Thực 

hành 

chăm 

sóc 

người 

bệnh 

RHM 

-Chuẩn bị đúng đủ bộ 

dụng cụ khám, vệ sinh 

răng miệng 

-Tiêm bắp hoặc tiêm 

tĩnh mạch đúng quy 

trình 

-Phụ giúp Bác sĩ khám 

bệnh nhân gãy xương 

hàm đúng động tác 

-Nhận biết các khối u 

và dị tật vùng hàm mặt 

-Lập quy trình điều 

dưỡng bệnh nhân Răng 

hàm mặt 

-Chăm sóc người bệnh 

sau phẫu thuật Răng 

hàm mặt 

-Tư vấn giáo dục sức 

khỏe răng miệng cho 

người bệnh và gia đình 

của bệnh nhân 

-Chuẩn bị đúng đủ bộ 

dụng cụ khám, vệ sinh 

răng miệng 

 

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

Dương Tòng Chinh 

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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       SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

 

                                      

                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
(Chuyên khoa Mắt: Cao đẳng) 

 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín 

chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 Dương Tòng Chinh BSCKII MẮT 
000035/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa MẮT 

12 

Thực 

hành 

được 

các kỹ 

năng 

chăm 

sóc 

người 

bệnh 

về 

mắt 

 

-Chuẩn bị đúng, đủ bộ 

dụng cụ khám và trợ 

giúp Bác sỹ khám mắt. 

-Đo thị lực và thử các 

loại kính  

-Đo nhãn áp và đánh 

giá được chỉ số nhãn áp 

bình thường và bệnh lý 

-Nhận biết các loại 

thuốc nhỏ mắt, thuốc 

mỡ, cách tra thuốc và vị 

trí tra ở mắt, cách rửa 

mắt 

Khoa 

MẮT 

 

30 

 

2 Huỳnh Nên Mơ ThSBS MẮT 
0005457/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa MẮT 

08 
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3 Nguyễn Viết Bình ThSBS MẮT 
0005015/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa MẮT 

09 

-Chuẩn bị dụng cụ và 

trợ giúp Bác sỹ chích 

chắp, lẹo và chăm sóc 

bệnh nhân sau chích 

chắp lẹo 

-Lập kế hoạch chăm 

sóc và làm được phiếu 

chăm sóc người bệnh 

mắt. 

-Tư vấn giáo dục sức 

khỏe cho người bệnh 

mắt và gia đình của 

bệnh nhân. 4 Nguyễn Thị Ngọc Thêu CNĐD 
Điều 

dưỡng 

08138/AG-

CCHN 

Thực hiện 

theo Thông 

tư số 

26/2015/T

TLTBYT-

BNV 

05 

 

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

Dương Tòng Chinh 

 

 

 

 

 

 

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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       SỞ Y TẾ AN GIANG 

BỆNH VIỆN MẮT-TMH-RHM 

 

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH 

TẠI KHOA/ĐƠN VỊ, SỐ LƯỢNG GIƯỜNG/GHẾ RĂNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG DẠY THỰC HÀNH  
(Chuyên khoa Tai Mũi Họng: Cao đẳng) 

 

STT Họ và tên 

Học 

hàm 

học vị, 

Chuyên 

khoa, 

nội 

trú… 

Ngành, 

chuyên 

ngành 

đã được 

đào tạo 

Chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi 

 hành 

nghề 

Số năm 

kinh 

nghiệm 

KCB 

Môn 

học/ 

học 

phần/ 

tín 

chỉ  

Nội dung môn học 

Tên 

khoa/ 

đơn vị 

đạt yêu 

cầu 

thực 

hành 

Số 

giường/ 

ghế răng 

đạt yêu 

cầu thực 

hành 

1 Hồ Mộng Hùng BSCKI 

TAI 

MŨI 

HỌNG 

001059/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa TMH 

12 

Thực 

hành 

được 

các kỹ 

năng 

chăm 

sóc 

người 

bệnh 

về Tai 

Mũi 

Họng 

-Chuẩn bị đúng, đủ bộ 

dụng cụ khám Tai mũi 

họng  

-Trợ giúp Bác sỹ khám 

Tai mũi họng 

-Tiêm bắp và tiêm tĩnh 

mạch đúng quy trình. 

-Lập kế hoạch và thực 

hiện quy trình điều 

dưỡng bệnh nhân tai 

mũi họng 

-Chuẩn bị dụng cụ và 

trợ giúp bác sĩ đặt 

Khoa 

TMH 

 
18 

2 Bằng Trung Lập BSCKI 

TAI 

MŨI 

HỌNG 

0005734/ 

AG-CCHN 

Khám 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa TMH 

08 
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3 Đoàn Văn Tiến CKI.ĐD 
Điều 

dưỡng 

08030/ 

AG-CCHN 

Thực hiện 

theo Thông 

tư số 

26/2015/T

TLTBYT-

BNV 

05 

meche mũi 

-Chăm sóc bệnh nhân 

sau mổ cắt amidan và 

mổ xoang 

-Tiến hành kỹ thuật làm 

thuốc tai 

-Ghi chép bệnh án và 

biểu mẫu chăm sóc 

người bệnh tai mũi 

họng 

-Tư vấn, giáo dục sức 

khỏe cho người bệnh 

Tai mũi họng và gia 

đình người bệnh 
4 Huỳnh Trọng Nguyễn ThS.ĐD 

Điều 

dưỡng 

08031/ 

AG-CCHN 

Thực hiện 

theo Thông 

tư số 

26/2015/T

TLTBYT-

BNV 

05 

 

 

Người lập bảng 

 

 

 

 

 

 

Dương Tòng Chinh 

 

 

 

 

 

 

Long Xuyên, ngày 02 tháng 5 năm 2024 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Mã Lan Thanh 
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	Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt<bvmtmhrhm@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




